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A B C D E F G

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Thể dục 

 (Yến)

Ngoại ngữ 

 (L.Thúy)

Thể dục 

 (Yến)

Ngoại ngữ 

 (L.Thúy)

Tin học 

 (Quyên)

2
Ngữ Văn 

 (L.Quyên)

Sinh học 

 (Lâm)

Toán 

 (Hòa)

Ngữ Văn 

 (L.Quyên)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Ngoại ngữ 

 (L.Thúy)

3
Tin học 

 (Quyên)

Lịch sử 

 (Phượng)

Ngữ Văn 

 (L.Quyên)

Công nghệ 

 (N.Lan)

Địa lí 

 (Oanh)

Toán 

 (Hòa)

4
Công nghệ 

 (N.Lan)

Toán 

 (Hòa)

Ngữ Văn 

 (L.Quyên)

Âm nhạc 

 (Hoan)

GDCD 

 (Hằng)

5
Vật lý 

 (Trang)

Toán 

 (Hòa)

Sinh học 

 (Lâm)

Sinh hoạt 

 (Hòa)

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

Thể dục 

 (Yến)

Địa lí 

 (Oanh)

Ngữ Văn 

 (N.Bình)

Sinh học 

 (Lâm)

2
Lịch sử 

 (Phượng)

Thể dục 

 (Yến)

Công nghệ 

 (N.Lan)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Ngữ Văn 

 (N.Bình)

Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

3
Âm nhạc 

 (Hoan)

Vật lý 

 (Trang)

Toán 

 (NBNgọc)

Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

Công nghệ 

 (N.Lan)

Ngữ Văn 

 (N.Bình)

4
Tin học 

 (Quyên)

Tin học 

 (Quyên)

Toán 

 (NBNgọc)

Toán 

 (NBNgọc)

Ngữ Văn 

 (N.Bình)

5
Toán 

 (NBNgọc)

Sinh học 

 (Lâm)

GDCD 

 (Hằng)

Sinh hoạt 

 (N.Bình)

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Âm nhạc 

 (Hoan)

Công nghệ 

 (Diễm)

Sinh học 

 (Lâm)

Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

Ngữ Văn 

 (Y.Nga)

2
Toán 

 (Cháng)

Địa lí 

 (Oanh)

GDCD 

 (Hằng)

Vật lý 

 (Trang)

Tin học 

 (Cháng)

Lịch sử 

 (Phượng)

3
Toán 

 (Cháng)

Thể dục 

 (Yến)

Ngữ Văn 

 (Y.Nga)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Thể dục 

 (Yến)

Sinh học 

 (Lâm)

4
Tin học 

 (Cháng)

Toán 

 (Cháng)

Ngữ Văn 

 (Y.Nga)

Ngữ Văn 

 (Y.Nga)

Toán 

 (Cháng)

5
Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

Công nghệ 

 (Diễm)

Sinh hoạt 

 (Cháng)

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Toán 

 (Tr.Mai)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Lịch sử 

 (Phượng)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Toán 

 (Tr.Mai)

2
Âm nhạc 

 (Hoan)

GDCD 

 (Hằng)

Sinh học 

 (Lâm)

Công nghệ 

 (Diễm)

Thể dục 

 (Yến)

Vật lý 

 (Trang)

3
Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Sinh học 

 (Lâm)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

Toán 

 (Tr.Mai)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

4
Công nghệ 

 (Diễm)

Thể dục 

 (Yến)

Tin học 

 (Quyên)

Toán 

 (Tr.Mai)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

5
Tin học 

 (Quyên)

Địa lí 

 (Oanh)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

Sinh hoạt 

 (Tr.Mai)
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A B C D E F G

Lớp 6B1

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Tin học 

 (Cường)

GDCD 

 (Hằng)

Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

Toán 

 (Tuấn)

Lịch sử 

 (Phượng)

2
Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

Toán 

 (Tuấn)

Tin học 

 (Cường)

Công nghệ 

 (Tr.Hạnh)

Sinh học 

 (B.Dung)

Toán 

 (Tuấn)

3
Vật lý 

 (Trang)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Thể dục 

 (Yến)

Sinh học 

 (B.Dung)

Công nghệ 

 (Tr.Hạnh)

Ngoại ngữ 

 (N.Thúy)

4
Toán 

 (Tuấn)

Ngữ Văn 

 (Lan)

Ngữ Văn 

 (Lan)

Thể dục 

 (Yến)

Ngữ Văn 

 (Lan)

5
Địa lí 

 (Oanh)

Ngữ Văn 

 (Lan)

Âm nhạc 

 (Hoan)

Sinh hoạt 

 (Lan)

Lớp 6B2

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Toán 

 (Thuận)

Sinh học 

 (B.Dung)

Công nghệ 

 (Tr.Hạnh)

Công nghệ 

 (Tr.Hạnh)

Ngữ Văn 

 (Lan)

2
Địa lí 

 (Diễm)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Âm nhạc 

 (Hoan)

Ngữ Văn 

 (Lan)

3
Toán 

 (Thuận)

Tin học 

 (Cường)

Toán 

 (Thuận)

Vật lý 

 (Trang)

Tin học 

 (Cường)

Toán 

 (Thuận)

4
Ngữ Văn 

 (Lan)

GDCD 

 (Hằng)

Thể dục 

 (Yến)

Lịch sử 

 (Phượng)

Thể dục 

 (Yến)

5
Ngữ Văn 

 (Lan)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Sinh học 

 (B.Dung)

Sinh hoạt 

 (Thuận)

Lớp 6B3

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

Âm nhạc 

 (Hoan)

Toán 

 (Thanh)

Thể dục 

 (Yến)

Thể dục 

 (Yến)

2
Toán 

 (Thanh)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

GDCD 

 (L.Quyên)

Tin học 

 (Cường)

Lịch sử 

 (Phượng)

Toán 

 (Thanh)

3
Địa lí 

 (Diễm)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Sinh học 

 (B.Dung)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

Công nghệ 

 (Hậu)

Vật lý 

 (Trang)

4
Tin học 

 (Cường)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

Sinh học 

 (B.Dung)

Toán 

 (Thanh)

5
Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Công nghệ 

 (Hậu)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Sinh hoạt 

 (Thanh)

Lớp 6C1

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Sinh học 

 (B.Dung)

Ngữ Văn 

 (N.Bình)

Vật lý 

 (Trang)

Lịch sử 

 (Phượng)

Ngữ Văn 

 (N.Bình)

2
Sinh học 

 (B.Dung)

Địa lí 

 (Diễm)

Ngữ Văn 

 (N.Bình)

Ngoại ngữ 

 (L.Thúy)

Ngoại ngữ 

 (L.Thúy)

Thể dục 

 (Yến)

3
Ngữ Văn 

 (N.Bình)

Công nghệ 

 (Hậu)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Thể dục 

 (Yến)

GDCD 

 (L.Quyên)

Ngoại ngữ 

 (L.Thúy)

4
Âm nhạc 

 (Hoan)

Toán 

 (Tuấn)

Công nghệ 

 (Hậu)

Toán 

 (Tuấn)

Toán 

 (Tuấn)

5
Toán 

 (Tuấn)

Tin học 

 (Cháng)

Tin học 

 (Cháng)

Sinh hoạt 

 (L.Thúy)
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Lớp 6C2

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Toán 

 (Hòa)

Toán 

 (Hòa)

Tin học 

 (Cường)

Ngữ Văn 

 (L.Hương)

Ngữ Văn 

 (L.Hương)

2
Tin học 

 (Cường)

Sinh học 

 (B.Dung)

Thể dục 

 (Yến)

Công nghệ 

 (Hậu)

Ngữ Văn 

 (L.Hương)

Ngữ Văn 

 (L.Hương)

3
Sinh học 

 (B.Dung)

Âm nhạc 

 (Hoan)

Toán 

 (Hòa)

GDCD 

 (L.Quyên)

Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Thể dục 

 (Yến)

4
Công nghệ 

 (Hậu)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Ngoại ngữ 

 (Thảo)

Lịch sử 

 (Phượng)

5
Toán 

 (Hòa)

Địa lí 

 (Diễm)

Vật lý 

 (Trang)

Sinh hoạt 

 (Phượng)

Lớp 6C3

Có tác dụng từ ngày 18/05/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Lịch sử 

 (Phượng)

Tin học 

 (Cường)

Âm nhạc 

 (Hoan)

Địa lí 

 (Diễm)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

2
Ngoại ngữ 

 (Kiên)

Thể dục 

 (Nhung)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

Sinh học 

 (B.Dung)

Vật lý 

 (Trang)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

3
GDCD 

 (L.Quyên)

Công nghệ 

 (Oanh)

Ngoại ngữ 

 (Kiên)

Thể dục 

 (Nhung)

Ngữ Văn 

 (L.Thanh)

Ngoại ngữ 

 (Kiên)

4
Toán 

 (Trang)

Sinh học 

 (B.Dung)

Công nghệ 

 (Oanh)

Toán 

 (Trang)

Toán 

 (Trang)

5
Mỹ thuật 

 (L.Thuận)

Toán 

 (Trang)

Tin học 

 (Cường)

Sinh hoạt 

 (Trang)


